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MỤC LỤC

NỘI DUNG
TRANG

Đề Đáp án

Năm học 2012 – 2013 3 17

Năm học 2013 – 2014 5 23

Năm học 2019 – 2020 7 29

Năm học 2020 – 2021 8 32

Năm học 2021 – 2022 10 36

Năm học 2022 – 2023 12 41

Năm học 2023 – 2024 14 45
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TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
Năm học: 2012 - 2013

Môn: Toán
Thời�gian�làm�bài:�45�phút�

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1. Cho các phân số:    
4444 333337 66; ; ; .

8 77 5555 44444
x y t m Số nhỏ nhất trong 4 số trên là

A. .x B. .y C. D. .t

Câu 2. Đổi 5kg 3g ra đơn vị kg ta được kết quả là

A. 5,3kg. B. 5,003kg. C. 5,03kg. D. 5,0003kg.

Câu 3. Khi viết dãy số 1, 2, 3, ..., 100 thì bạn An đã dùng số chữ số là

A. 189. B. 190. C. 192. D. 194.

Câu 4. Một ô tô đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu đi với vận tốc 45 km/giờ thì đến B
chậm 30 phút so với dự định. Nếu đi với vận tốc 60 km/giờ thì lại đến B sớm 30 phút. Hỏi nếu đi
với vận tốc 50 km/giờ thì ô tô đó đi hết AB trong thời gian bao lâu?

A. 3 giờ. B. 3,5 giờ. C. 3,6 giờ. D. 4 giờ.

Câu 5. Số tự nhiên a có 2 chữ số, khi viết thêm số 21 vào đằng trước số a thì ta được một số
gấp 31 lần số .a Vậy số a có tổng các chữ số là

A. 70. B. 7. C. 10. D. 8.

Câu 6. Có 20 người đứng thành vòng tròn, tất cả đều quay mặt vào tâm, các vị trí đứng được
đánh số thứ tự từ 1 đến 20 theo chiều kim đồng hồ. Họ đọc các số tự nhiên từ 1, 2, 3, theo

chiều kim đồng hồ như sau:

Người đứng ở vị trí thứ nhất đọc số 1.

Người đứng ở vị trí thứ hai đọc số 2.

Người đứng ở vị trí thứ ba đọc số 3.

………………………………………………………….

Người kế tiếp đọc số tự nhiên lớn hơn 1 đơn vị so với số mình vừa nghe của người bên cạnh đọc.

Hỏi người đứng ở vị trí bao nhiêu sẽ đọc số 2012?

A. 10. B. 11. C. 12. D. 16.

Câu 7. Một công nhân làm việc trong một tuần (gồm 6 ngày vì Chủ nhật nghỉ).

Ngày thứ nhất ông ta được lĩnh 2 đô la.

Ngày thứ hai ông ta được lĩnh 4 đô la.

Cứ như vậy ngày sau ông được lĩnh gấp đôi ngày trước.


